
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu 

dùng cho giáo dục mầm non.  

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Mua sắm Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối 

thiểu dùng cho giáo dục mầm non.  

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.  

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, không sơ tuyển.  

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.  

- Loại hợp đồng: Trọn gói.  

- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.  

- Địa điểm thực hiện gói thầu: 83 trường mầm non trên địa bàn thành phố (chi tiết 

theo theo Phụ lục đính kèm E-HSMT gói thầu này). 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu phải có cam kết trang thiết bị dự thầu phải được áp dụng các công nghệ, 

kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, dễ dàng sử dụng, dễ dàng nâng cấp, mở rộng và các phụ kiện 

thay thế sẵn có trên thị trường.  

- Yêu cầu thiết bị dự thầu phải là thiết bị mới 100%.  

- Yêu cầu trang thiết bị dự thầu phải có thời gian sản xuất đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. 

- Trang thiết bị thiết bị dự thầu và cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo là thiết bị 

chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hợp pháp và được phép lưu hành tại Việt Nam.  

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu của nhà sản xuất để chứng minh hàng 

hóa chính hãng và đảm bảo chất lượng phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Thiết bị dự thầu phải được sản xuất từ các vật liệu, chất liệu chất lượng tốt, không 

ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng và không tác động tiêu cực đến môi trường 

không khí; có khả năng chịu được yếu tố sử dụng thường xuyên và kéo dài trong thời gian 

sử dụng mà không gây hư hỏng hoặc biến dạng. 

- Đối với tất cả các thiết bị được làm từ vật liệu chính là nhựa, phải cung cấp tài liệu 



để chứng minh thành phần vật liệu nhựa nằm trong giới hạn cho phép về mức thôi nhiễm 

của một số nguyên tố độc hại (hoặc không chứa các thành phần độc hại) theo quy định của 

pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ em sử dụng. 

- Nhà thầu phải có cam kết tất cả các thiết bị cung cấp cho gói thầu đảm bảo về an 

toàn trong quá trình dạy và học; tất cả các dự thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và 

bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.  

- Yêu cầu về tính hợp lệ, hợp pháp của hàng hóa: Nhà thầu phải có cam kết toàn bộ 

trang thiết bị cung cấp cho gói thầu phải tuân thủ đúng theo các quy định sau: 

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

+ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;  

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được hợp nhất theo Văn bản số 30/VBHN-

VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018; 

+ Luật Sở hữu trí tuệ được hợp nhất theo Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 08 

tháng 7 năm 2022; 

+ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;  

+ Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương; 

+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định 

về nhãn hàng hóa;  

+ Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành có liên quan. 

- Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trang thiết bị: Trang thiết bị phải tuân 

thủ theo các quy định về tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

mà hàng hóa có xuất xứ và các tiêu chuẩn Việt Nam theo yêu cầu của E-HSMT (nhà thầu 

phải đề xuất cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng thiết bị và trong giải pháp 

kỹ thuật cho gói thầu).  

- Yêu cầu tất cả trang thiết bị dự thầu và cung cấp cho gói thầu hoàn toàn không bị 

lỗi về kỹ thuật. Trường hợp E-HSDT có trang thiết bị dự thầu bị lỗi về kỹ thuật thì sẽ không 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  



- E-HSDT phải có cam kết trang thiết bị dự thầu và cung cấp cho gói thầu hoàn 

toàn tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) theo E-HSMT và theo các TCVN 

hiện hành.  

- Yêu cầu đóng gói hàng hóa: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện.  

- E-HSDT phải có cam kết: Trong thời gian bảo hành, nếu thiết bị có sự cố về kỹ 

thuật do hỏng hóc hoặc lắp đặt không đúng thì nhà cung cấp thiết bị sẽ phải chịu mọi chi 

phí để thay mới hoặc khắc phục những hư hỏng.  

- Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn người sử dụng: Nhà thầu phải có cam kết và thực 

hiện đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: 

+ Nhà thầu cung cấp, lắp đặt phải đảm bảo thực hiện công tác đào tạo, hướng dẫn 

sử dụng cho đội ngũ giáo viên, người quản trị/quản lý thiết bị nắm được toàn bộ kỹ thuật, 

tính năng và sử dụng thành thạo từng loại trang thiết bị do nhà thầu cung cấp. Nhà thầu 

triển khai chịu mọi chi phí có liên quan đến công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng. 

+ Nhà thầu triển khai phải lập kế hoạch đào tạo hướng dẫn sử dụng, nội dung kế 

hoạch phải bám sát vào tiến độ triển khai chung của gói thầu cung cấp, lắp đặt và phù 

hợp với tính chất trang thiết bị cung cấp cho gói thầu và đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

từng đơn vị sử dụng. Kế hoạch đào tạo phải trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển 

khai thực hiện. 

+ Địa điểm đào tạo: tại từng điểm trường được đầu tư của gói thầu. 

- Yêu cầu về bảo hành: Nhà thầu phải có cam kết trang thiết bị sẽ được bảo hành 

đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thời gian bảo hành tối thiểu phải bằng với thời gian 

bảo hành của nhà sản xuất đã công bố cho từng loại trang thiết bị (nhưng thời gian bảo 

hành cho từng chủng loại trang thiết bị tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào 

sử dụng.  

- Có phương án bảo hành, kế hoạch bảo trì và phụ tùng thay thế bảo đảm cho thiết 

bị cung cấp. 

* Yêu cầu chi tiết về các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt 

hàng hóa theo Phụ lục đính kèm E-HSMT gói thầu này. 

2.2 Yêu cầu chi tiết kỹ thuật: 

Đặc tính kỹ thuật, tính năng kỹ thuật của trang thiết bị phải đáp ứng các các tiêu 

chuẩn sau đây: 

STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

A 
ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU 

MẦM NON 24 - 36 THÁNG  
  



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

I Đồ dùng     

1 
Giá phơi khăn 

mặt 

- Kích thước: (D1000xR600xC900)mm. 

- Giá phơi hình chữ A, phơi được tối thiểu 25 

khăn không chồng lên nhau dành cho (loại 

khăn 200x200mm).  

- Vật liệu: toàn bộ bằng inox 304. 

- Khung chữ A ống tròn Ø19mm, dày 0,7mm; 

có 11 thanh ngang Ø13mm, dày 0,5mm (mỗi 

bên chữ A có 5 thanh và trên đỉnh có 1 thanh); 

4 chân có đệm bằng cao su. Liên kết các chi tiết 

bằng phương pháp hàn khí Argon. Đảm bảo 

chắc chắn an toàn. 

Cái 66 

2 
Tủ đựng ca, 

cốc 

- Kích thước tối thiểu: 

(D600xR300xC1000)mm.  

- Tủ đựng ca, cốc làm  bằng vật liệu inox 304 

không từ tính. Đủ úp được tối thiểu 30 ca, cốc.  

- Tủ bao gồm: Khung tủ; tầng nóc; 4 tầng úp ly, 

ca, cốc; tầng đáy (khay hứng nước); 4 bánh xe, 

cụ thể như sau: 

+ Khung tủ: Khung bằng inox hộp 20x20mm, 

dày 0,7mm; đố ngăn bằng inox hộp 10x20mm, 

dày 0,5mm; cửa tủ 2 cánh trong đó: đố cánh 

cửa bằng inox hộp 15x15mm, dày 0,5mm; 

Trám cửa và hông tủ bằng mica trong suốt dày 

3mm. 

+ Tầng nóc, đáy và vách sau bằng inox dày 

0,6mm. Tầng dưới cùng (khay hứng nước) có 

phần đáy cách mặt đất 150mm. 

+ 4 tầng úp ly: bằng song inox  Ø9,5mm, liên 

kết với nhau bằng phương pháp hàn trong môi 

trường khí Argon. 

+ 4 bánh xe, mỗi chân tủ 1 bánh xe di chuyển. 

Đảm bảo chắc chắn an toàn, vệ sinh.  

Cái 72 

3 

Tủ đựng đồ 

dùng cá nhân 

của trẻ 

- Bộ tủ 25 ô                                                                     

- Kích thước tủ: (D1.500 x R300 x C1500)mm 

- Chất liệu chính: Thân tủ và cách tủ được làm 

làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 17mm, mặt 

sau  tủ bằng gỗ cao su ghép dày 12mm; gỗ 

được sơn phủ PU 2 mặt; trên cánh được có rãnh 

Cái 68 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

để mở tủ; Chân tủ có lắp bánh xe. 

- Tủ được chia thành 05 tầng; mỗi tầng có 05 ô, 

kích thước mỗi ô bằng nhau. 

- Toàn bộ chất liệu gỗ được tẩm sấy chống ẩm 

và chống mối, mọt. 

4 
Tủ đựng chăn, 

màn, chiếu. 

- Kích thước (D1800xC1200xS500)mm; 

- Chất liệu gỗ cao su ghép thanh dày 17mm; tủ 

có 4 cánh; Phía trong làm 3 tầng để chăn, chiếu 

thông thoáng (2 đợt ngang, có thanh đỡ cho 

từng đợt ngang liên kết từ đố giữa và mặt sau). 

Ở giữa có 02 đố rộng 10cm (01 đố trước để lắp 

cánh, 01 đố mặt sau tủ để đỡ thanh đỡ của từng 

đợt ngang). Cánh được lắp bằng bản lề bật chắc 

chắn, đóng mở dễ dàng, kín, khít. Mặt sau bằng 

gỗ cao su ghép thanh dày 12mm. Toàn bộ tủ 

được sơn phủ PU 2 mặt.  

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 81 

5 Phản 

Kích thước: (1200 x 800 x 100)mm  

Toàn bộ phản được làm bằng gỗ thông tự nhiên 

gỗ thông đảm bảo an toàn cho trẻ, mặt phản có 

độ dày 12mm, mặt phản có khe hở nhỏ, thoáng 

khí. 

- Khung bao phản có kích thước (100x50)mm, 

theo phương dọc bên dưới mặt phản được bố trí 

thêm 2 thanh gia cường (chia đều khoảng cách) 

có kích thước (50x50)mm; hai đầu theo phương 

ngang có thanh đỡ mặt phản.   

- Phản bằng gỗ thông phủ sơn PU bóng, chống 

trầy xước, chống thấm nước, chống bám bẩn, 

chống cháy, lau chùi dễ dàng, đã qua tẩm sấy, 

xử lý cong vênh và mối mọt tối đa, thân thiện 

và an toàn sức khỏe. Chân nhựa được gắn các 

cút nhựa tròn để giúp cho phản xếp chồng lên 

nhau chúng được thiết kế có khe hở để dễ dàng 

luôn tay vào lấy sản phẩm ra. 

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 649 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

6 Bình ủ nước  

- Bằng Inox 304 

- Dung tích 20 lít. 

- Thân 2 lớp để giữ nhiệt. 

- Có nắp đậy, có van vòi. 

- Giá để bình ủ bằng Inox 304, cao 450mm. 

Chân giá có núm cao su giảm chấn. Đảm bảo 

chắc chắn, an toàn vệ sinh cho trẻ. 

Bình ủ nước đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Cái 67 

7 
Giá để giày 

dép  

- Kích thước: (D1.200 x C800 x S240)mm.   

- Giá được làm bằng vật liệu gỗ cao su ghép 

thanh, sơn phủ bóng, gỗ dày 15mm chắc chắn, 

bền đẹp, để tối thiểu được 25 đôi giày dép, 

được chia làm 4 tầng, phần đáy của giá cách 

mặt đất tối thiểu 10cm. Đảm bảo chắc chắn an 

toàn. 

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 51 

8 
Cốc uống 

nước 

- Chất liệu bằng Inox 304 an toàn cho bé khi sử 

dụng. 

- Đường kính của cốc 70mm, chiều cao 70mm; 

tay cầm chống trơn, thiết kế vừa vặn với tay trẻ. 

- Độ dày của cốc 0,6mm, đảm bảo độ bền cao, 

khó bị móp méo khi trẻ sử dụng. 

Cốc uống nước đã được chứng nhận phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Cái 862 

9 Xô 

- Kích thước: Đường kính trên cùng của xô 

350mm, đường kính dáy 320mm, cao 310mm. 

- Được làm từ nhựa PP, dày 2mm, màu sắc tươi 

sáng, không mùi, an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ. 

- Nắp đậy đi kèm. 

Cái 106 

10 Chậu  
- Được làm từ nhựa PP, dày 2mm, màu sắc tươi 

sáng, không mùi, an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ. 
Cái 123 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Kích thước: đường kính 500mm và chiều cao 

170 mm. 

11 Bàn giáo viên 

- Bàn mầm non chân vuông gập bản lề. 

- Kích thước bàn: (D950 x R500 x C550)mm. 

- Mặt bàn bằng nhựa PP đúc, dày 4mm. 

- Khung bàn được làm bằng sắt mạ kẽm,  sơn 

tĩnh điện, hộp định hình (20 x 20)mm và (20 x 

40)mm phần chân, dày 1mm. Chân bàn được 

thiết kế dạng xếp gập vào trong. 

- Các chi tiết của mối hàn được hàn chắc chắn, 

chịu nhiệt, chống gỉ, hạn chế trầy xước. 

Cái 58 

12 Ghế giáo viên 

- Chất liệu nhựa PP đúc nguyên khối đẹp, màu 

sắc đa dạng, chắc chắn đảm bảo an toàn sử 

dụng. 

- Kích thước ghế (D x R x C1/C2): (410 x 430 

x 350/620)mm, dày 4mm. 

Cái 108 

13 Bàn cho trẻ 

- Bàn mầm non chân vuông gập bản lề. 

- Kích thước Bàn (D x R x C): (900 x 480 x 

500)mm. 

- Mặt bàn bằng nhựa PP đúc, dày 4mm. 

- Khung bàn được làm bằng sắt mạ kẽm, sơn 

tĩnh điện, hộp định hình (20 x 20)mm và (20 x 

40)mm phần chân, dày 1mm. Chân bàn được 

thiết kế dạng xếp gập vào trong. 

- Các chi tiết của mối hàn được hàn chắc chắn, 

chịu nhiệt, chống gỉ, hạn chế trầy xước. 

Cái 199 

14 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa đúc màu sắc đa dạng, chất lượng 

nhựa PP đúc nguyên khối đẹp, chắc chắn đảm 

bảo an toàn sử dụng. 

Kích thước ghế (D x R x C1/C2): (300 x 260 x 

260/500)mm, dày 4mm.  

Cái 960 

15 
Thùng đựng 

nước có vòi 

- Loại  20 lít. 

- Bằng Inox 304, có nắp đậy, có van vòi.  

- Chân (giá) để bình nước: Bằng Inox 304, cao 

khoảng 500mm; chân có núm cao su giảm 

chấn.  

- Đảm bảo chắc chắn, an toàn vệ sinh cho trẻ. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

Cái 72 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

16 Ti vi màu 

- Thông số kỹ thuật 

+ Kích thước: 65 inch 

+ Tiêu chuẩn màn hình: Màn hình LED 4K, độ 

tương phản 4000:1, góc nhìn 150/160, thiết kế 

3 cạnh tràn viền. 

+ Công nghệ hình ảnh: Đạt tiêu chuẩn truyền 

hình kỹ thuật số DVB-T2, thời gian phản hồi 

của màn hình 8ms, 300 cd/m2, tần số quét 

60Hz 

+ Công nghệ âm thanh: Hệ thống âm thanh 

vòm theo tiêu chuẩn Dolby Atmos, tổng công 

suất 20W 

- Các tính năng thông minh: 

+ Hệ điều hành Android 11 trở lên (hoặc tương 

đương), hỗ trợ Google Home, Google Play 

được cài đặt sẵn 

+ Chức năng tìm kiếm bằng giọng nói..  

+ Chức năng ghi lại chương trình TV (với điều 

kiện kết nối thiết bị lưu trữ tương thích). 

+ Chức năng phản chiếu được tích hợp sẵn giúp 

phản chiếu nội dung từ điện thoại sang tivi.  

- Các kết nối có sẵn:  

+ HDMI: tối thiểu 03 cổng phiên bản 2.0 tương 

thích chuẩn 4K, tích hợp tiêu chuẩn mã hóa 

HDCP 2.2 (1 cổng đạt chuẩn eARC), USB: 2 

cổng phiên bản 2.0, có hỗ trợ kết nối ổ cứng 

ngoài, Đầu vào AV: 1 (mini composite), Đầu 

vào Ethernet LAN: 1 (cáp RJ45), Đầu ra âm 

thanh kỹ thuật số: 1, Đầu vào tai nghe: 1, Đầu 

vào RF: 1 

+ Kết nối Bluetooth: có sẵn (chuẩn BT5.1) 

+ Kết nối Chromecast: có sẵn  

+ Wi-Fi: tiêu chuẩn 2.4 Ghz, 5Ghz 

- Các tiện ích khác: Chức năng kiểm soát điện 

tử tiêu dùng CEC (tự động tắt / bật nguồn các 

thiết bị qua cổng kết nối HDMI) 

Cái 65 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Thông số khác: 

+ Công suất tiêu thụ (W): Công suất: 170W 

17 
Giá để đồ chơi 

và học liệu 

- Kích thước: D1200xC1100xS300 mm. 

- Vật liệu: bằng gỗ cao su ghép thanh dày 

15mm được phủ keo bóng (PVC) màu chống 

trầy xước, có chống ẩm và chống mối, mọt 

- Có 3 tầng, 9 ô có các vách ngăn để đựng đồ 

chơi, màu sắc tươi sáng, đảm bảo chắc chắn, 

thẩm mỹ, phù hợp với lớp học. 

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 266 

II 

Thiết bị dạy 

học, đồ chơi 

và học liệu 

    

1 Bóng nhỏ 

- Đường kính: 80mm  

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng (nhiều màu 

sắc, nhưng mỗi quả chỉ một màu sắc), đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Quả bóng tròn, được bơm căng và mềm mại; 

sử dụng được trong nhà và ngoài trời. 

- Bóng được đựng trong túi lưới tiện lợi cất giữ, 

bảo quản sau khi bé chơi xong. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Quả 940 

2 Bóng to 

- Đường kính: 150mm  

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng (nhiều màu 

sắc, nhưng mỗi quả chỉ một màu sắc), đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Quả bóng tròn, được bơm căng và mềm mại; 

sử dụng được trong nhà và ngoài trời. 

- Bóng được đựng trong túi lưới tiện lợi cất giữ, 

bảo quản sau khi bé chơi xong. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Quả 698 

3 
Gậy thể dục 

nhỏ  

- Kích thước : Dài 300 mm. 

- Chất liệu nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Cái 1.566 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Sản phẩm có hình dáng thanh trụ dài, thẳng, 

được bo tròn 2 đầu không cong vênh. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

4 Gậy thể dục to 

- Kích thước: Dài 600 mm, mặt cắt ngang 

22mm. 

- Bằng nhựa nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có hình dáng thanh trụ dài, thẳng, 

được bo tròn 2 đầu, không cong vênh. Gậy có 4 

loại màu: Đỏ, Vàng, Xanh Dương, Xanh lá.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 130 

5 
Vòng thể dục 

nhỏ 

- Đường kính ngoài 340mm, đường kính mặt 

cắt ngang là 20 mm. 

- Bằng nhựa nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm đảm bảo chắc chắn, không cong 

vênh. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 1.565 

6 
Vòng thể dục 

to 

- Đường kính vòng trong 600 mm, đường kính 

mặt cắt ngang là 20 mm. 

- Bằng nhựa nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có 6 khúc đồng màu liền với nhau, 

đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 122 

7 Bập bênh  

- Bập bênh hình con ngựa bằng gỗ (gỗ thông, 

gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan đào hoặc tương 

đương), có đế cong, tay vịn và chỗ để chân, 

Kích thước (800x300)mm. Đảm bảo an toàn, 

chắc chắn chống lật ngang, dọc. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

Cái 121 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

8 Cổng chui 

- Kích thước : C500 x R500 mm 

- Bằng thép ống Ø16 mm, dày 1,2mm, sơn tĩnh 

điện, kiểu chữ U, chân có đệm cao su giúp bám 

chắc chắn trống trượt trên sàn. 

- Cổng chui được sử dụng trong môn tập thể 

dục dành cho các bé mầm non. 

Cái 257 

9 Cột ném bóng 

- Cột bằng thép  được sơn tĩnh điện, hình trụ 

tròn có 2 đoạn (lồng vào nhau): đoạn 1 (đoạn 

phía dưới) có đường kính tối thiểu 40mm, đoạn 

2 (đoạn phía trên) có đường kính 25 mm, tất cả 

thép có độ dày 1,2mm. Cột có khớp vặn để tăng 

chỉnh chiều cao thay đổi từ 600mm đến 1000 

mm 

- Chân đế bằng nhựa PP, hình tròn, đường kính 

chân đế 400mm, chắc chắn. 

- Trên đầu trụ được lắp vòng ném bằng thép  

được sơn tĩnh điện, đường kính 400mm, kèm 

theo lưới.  

- Cột ném bóng thiết kế có 2 tác dụng ném 

bóng đứng và ném bóng ngang. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 135 

10 

Đồ chơi có 

bánh xe và 

dây kéo 

- Kích thước: 150x70x70(mm) 

- Có bánh xe và dây kéo. 

- Chất liệu xe: bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần 

bì, gỗ xoan đào hoặc tương đương) có sơn màu, 

bề mặt phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 412 

11 Hộp thả hình  

- Kích thước: 140 x 140 x 140 mm 

-  Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn. 

Bộ 409 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Gồm có 3 mặt được khoét các hình vuông, 

tròn, tam giác, chữ nhật: 

* Mặt trên : 

- Hình tròn: Đường kính 4,2cm 

- Tam giác đều: Kích các cạnh đều là 4,2cm 

- Hình vuông: Kích thước các cạnh là 4,2cm 

- Hình chữ nhật: Kích thước các cạnh (D5,2x 

R3,2)cm 

Có 4 hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật - 

kích thước tương ứng 

* 2 mặt bên cạnh: 

- Hình tròn: Đường kính 3,7cm 

- Tam giác đều: Kích thước các cạnh đều bằng 

nhau là 3,7cm 

- Hình vuông: Kích thước các cạnh đều bằng 

nhau là 3,7cm 

- Hình chữ nhật: Kích thước (D4,2×R2,8)cm 

Có 8 hình: 2 hình vuông, 2 hình tròn, 2 hình 

tam giác, 2 hình chữ nhật - kích thước tương 

ứng để thả vừa vào các lỗ. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

12 
Lồng hộp 

vuông 

- Kích thước: 100 x 100 x 100 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn. 

- Gồm 4 hộp lồng được vào nhau hoặc xếp 

chồng lên nhau tạo ra khối hình tháp, được sơn 

4 màu.  

- Kích thước hộp ngoài cùng khoảng 

(100x100x100)mm, kích thước hộp trong cùng 

khoảng (55x55x55)mm. Kích thước hộp thứ 2 

là (70x70x70)mm, hộp thứ 3 là (85x85x85)mm 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 408 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

13 Lồng hộp tròn 

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm 7 trụ, có nhiều màu sắc kích thước từ 

nhỏ đến lớn với bề mặt có rãnh vừa khít để dễ 

dàng xếp chồng lên nhau. Kích thước trụ lớn 

nhất: 95 x 50 mm, Kích thước trụ nhỏ nhất: 47 

x 50 mm 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 400 

14 Bộ xâu hạt 

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm 10 hình cầu có đường kính khoảng 32 

mm, có lổ luồn dây, có dây xâu dài khoảng 350 

- 380mm.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 778 

15 Bộ xâu dây 

- Bằng nhựa PP có màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 

có hình dạng khác nhau như con vật, quả, hoa, 

lá…gồm 40 chi tiết; có dây xâu chiều dài  

khoảng 580 - 600 mm 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 390 

16 Bộ búa cọc 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương )  

- Bàn chữ H. Kích thước : (170x100x10)mm có 

khoan 6 lỗ được thiết kế đóng cọc từ hai chiều, 

Cọc dài 50mm, đường kính 18mm được khoan 

thủng và xẻ rãnh dọc cọc. Đầu búa có đường 

kính 30mm, dài 60mm; cán búa có đường kính  

10mm, dài 150mm. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 385 

17 
Búa 3 bi 2 

tầng 

-  Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

Bộ 175 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

an toàn. 

- Kích thước tổng thể: 200 x 110 x 105 mm 

- Gồm có 3 viên bi đường kính 4 cm, có 2 tầng. 

Tầng trên được đặt 3 viên bi, tầng dưới có hệ 

thống trượt dẫn bi ra ngoài. Kèm theo búa có 

kích thước đầu búa (35x55) mm, cán dài 

150mm. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

18 
Các con kéo 

dây có khớp 

- Kích thước :(200x70x90)mm.  

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn. Kết cấu bằng các khớp nối,có dây kéo. 

Chuyển động lưng lên xuống, tạo âm thanh khi 

kéo. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Con 252 

19 
Bộ tháo lắp 

vòng 

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm các vòng tròn không liền gắn được với 

nhau tạo thành vòng có đường kính 35 mm. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 399 

20 
Bộ xây dựng 

trên xe  

- Kích thước hộp: 300 x 250 x 50 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Gồm 35 chi tiết: khối trụ, khối chữ nhật, khối 

hình vuông, khối tam giác. Được xếp vào hộp 

bằng gỗ, có dây kéo và bánh xe. Có giấy gợi ý 

lắp ráp, hướng dẫn xếp hình đi kèm. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 176 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

21 
Bộ rau, củ, 

quả  

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Gồm 6 loại trái cây củ qua khác nhau như: 

cam, lê, chanh, táo, củ cà rốt, nấm, 1 dao gỗ và 

1 thớt gỗ. 

- Sản phẩm được thiết kế với miếng dính. 

Miếng dính được tối ưu để khi cắt bé sẽ biết 

phân phối lực tay cho khéo léo. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 229 

22 

Đồ chơi các 

con vật nuôi 

trong gia đình 

- Kích thước hộp: 180 x 120 x 60 mm 

- Gồm 20 hình ảnh động vật nuôi trong gia 

đình. Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu, giấy 

duplex định lượng 900g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. Sản phẩm có giá đỡ bằng nhựa. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 158 

23 

Đồ chơi các 

con vật sống 

dưới nước 

- Kích thước hộp: 180 x 120 x 60 mm 

- Gồm 20 hình ảnh động vật sống dưới nước. 

Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu, giấy duplex 

định lượng 900g/m2, có cán láng OPP màng 

bóng. Sản phẩm có giá đỡ bằng nhựa. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 153 

24 

Đồ chơi các 

con vật sống 

trong rừng 

- Kích thước hộp: 180 x 120 x 60 mm 

- Gồm 20 hình ảnh động vật sống trong rừng. 

Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu, giấy duplex 

định lượng 900g/m2, có cán láng OPP màng 

bóng. Sản phẩm có giá đỡ bằng nhựa. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

Bộ 154 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

màu, chắc chắn. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

25 

Đồ chơi các 

loại rau, củ, 

quả  

- Kích thước hộp: 180 x 120 x 60 mm 

- Gồm 20 hình ảnh các loại rau, củ, quả thông 

thường. Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu, giấy 

duplex định lượng 900g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. Sản phẩm có giá đỡ bằng nhựa. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 158 

26 
Tranh ghép 

các con vật 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, các cạnh 

không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 

tranh ghép là các con vật gần gũi, 

- Kích thước (200x260)mm. Chi tiết ghép từ 5 

đến 7 mảnh tùy con vật 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 83 

27 
Tranh ghép 

các loại quả 

- Vật liệu:  Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, 

gỗ xoan đào hoặc tương đương) có sơn màu, 

các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm tranh ghép là các loại quả gần gũi. 

- Kích thước (200x260)mm. Chi tiết ghép từ 5 

đến 7 mảnh tùy loại. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 83 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

28 
Đồ chơi nhồi 

bông 

- Các con thú bằng vải nhồi bông, số lượng 10 

con/ bộ, kích thước mỗi con tối thiểu 10x15cm, 

Chất liệu bằng sợi tổng hợp.  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 86 

29 
Bảng quay 2 

mặt 

- Bảng quay 2 mặt ghim-từ di động, kích thước 

(800x1200)mm, độ dày 15mm 

- Bảng quay 2 mặt mầm non gồm 01 mặt tole 

từ xanh viết phấn, 01 mặt vải nỉ ghim tài liệu. 

Chân bảng sử dụng thép hộp mạ kẽm 

25x25mm,  dày 1,2mm được sơn tĩnh điện 

được di chuyển bằng 04 bánh xe có chốt khóa        

- Khung nhôm định hình 25 x20mm  , 04 góc 

bọc nhựa tránh sắc nhọn        

- Bảng có dòng kẻ ô ly chìm , xoay được 2 mặt        

- Mặt nỉ giúp ghim chắc, không nát mặt bảng, 

không phai màu, không để lại dấu ghim.        

- Mặt bảng màu xanh chống lóa, dày 0.3mm. 

Bề mặt bảng có kẻ ô vuông 50x50mm, sáng 

đẹp, chống lóa. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 81 

30 

Tranh động 

vật nuôi trong 

gia đình 

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 24 tranh, ảnh giới thiệu mốt số loài động 

vật nuôi trong gia đình, phù hợp với chương 

trình độ tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 80 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

31 

Tranh về các 

loại rau, củ, 

quả, hoa 

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 24 tranh, ảnh giới thiệu một số loại rau, 

củ, quả phổ biến, phù hợp với chương trình độ 

tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 79 

32 

Tranh các 

phương tiện 

giao thông 

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 20 tranh, ảnh giới thiệu một số loại 

phương tiện giao thông phổ biến, phù hợp với 

chương trình độ tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 79 

33 

Tranh cảnh 

báo nguy 

hiểm 

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 16 tranh, ảnh giới thiệu một số nội dung 

cảnh báo nguy hiểm thường gặp trong đời sống, 

phù hợp với chương trình độ tuổi.  

- Sản phẩm được in 1 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 80 

34 
Bộ tranh 

truyện nhà trẻ 

- Kích thước: 300 x 390 mm 

- Gồm 32 tranh, minh họa 11 truyện. Mỗi 

truyện được thể hiện trên hai hoặc ba tranh, phù 

hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhỏ.  

- Sản phẩm được in 2 mặt, 4 màu, giấy couche 

định lượng 250g/m2. Đóng kiểu lịch bàn, có 

cán láng OPP màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

Bộ 160 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

35 

Bộ tranh minh 

họa thơ nhà 

trẻ 

- Kích thước: 300 x 390 mm 

- Gồm 22 tranh, minh họa 14 bài thơ. Mỗi bài 

thơ được thể hiện trên một hoặc hai tranh, phù 

hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhỏ.  

- Sản phẩm được in 2 mặt, 4 màu, giấy couche 

định lượng 250g/m2. Đóng kiểu lịch bàn, có 

cán láng OPP màng bóng.  

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 158 

36 
Lô tô các loại 

quả  

- Gồm 25 thẻ lô tô in hình các loại quả (Song 

ngữ Việt – Anh). Sản phẩm được in 1 mặt 4 

màu trên giấy Ivory định lượng 250g/m2, có 

cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật.  

Bộ 1.819 

37 
Lô tô các con 

vật   

- Gồm 25 thẻ lô tô in hình các loài động vật 

(Song ngữ Việt – Anh). Sản phẩm được in 1 

mặt 4 màu trên giấy Ivory định lượng 250g/m2, 

có cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật.  

Bộ 1.813 

38 

Lô tô các 

phương tiện 

giao thông   

- Gồm 25 thẻ lô tô in hình các phương tiện giao 

thông (Song ngữ Việt – Anh). Sản phẩm được 

in 1 mặt 4 màu trên giấy Ivory định lượng 

250g/m2. có cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật.  

Bộ 1.828 

39 Lô tô các hoa   

- Gồm 25 thẻ lô tô in hình các loài hoa (Song 

ngữ Việt – Anh). Sản phẩm được in 1 mặt 4 

màu trên giấy Ivory định lượng 250g/m2, có 

cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

Bộ 1.806 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

hiện theo quy định của pháp luật.  

- Nội dung được cơ quan chức năng cấp phép 

xuất bản, quyết định phát hành hợp lệ. 

40 Con rối 

- Kích thước: 200x 300 mm 

- Bằng vải nỉ, nhồi bông mềm bên trong, rất êm 

ái và thân thiện với trẻ nhỏ.  

- Sản phẩm hình các nhân vật truyện cổ tích, số 

lượng 10 con rối/ bộ được cắt và may tay thủ 

công, là giáo cụ tiện ích nhất giúp trẻ chú ý 

hơn, dễ dàng nhập tâm nhân vật hơn. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 81 

41 Khối hình to 

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng, gồm 14 

khối hình:  

+ 4 khối chữ nhật kích thước 160 x 80 x 40 

mm.  

+ 4 khối vuông Kích thước 80 x 80 x 80 mm. 

+ 2 khối tam giác kích thước 100 x75 x75 mm  

+ 2 khối trụ tròn kích thước đường kính 80 

mm, cao 80 mm 

+ 2 khối cầu đường kính 8 mm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 641 

42 Khối hình nhỏ 

- Gồm 14 khối rỗng bên trong, chất liệu bằng 

nhựa PP,  để nhận biết các hình khối. Bề mặt 

các khối phẳng, không sắc cạnh, gồm các hình: 

+ 4 khối hình vuông kích thước 37x37mm. 

+ 4 khối hình chữ nhật kích thước 78x22mm 

+ 2 khối hình tam giác vuông cân, mỗi khối có 

cạnh là 37mm và chiều cao là 22mm; 2 khối 

hình trụ, mỗi khối có kích thước cao 37mm và 

Bộ 649 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đường kính đáy 37mm; 2 khối hình tròn mỗi 

khối có đường kính 37mm. 

+ Tất cả các khối có độ dày 1,5mm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

43 Búp bê bé trai 

- 01 búp bê to, cao 400 mm.  

- Chất liệu: Bằng nhựa PP mềm kết hợp thân 

hình nhồi bông bên trong dày dặn. 

- Thiết bị được đóng gói trong hộp đựng, thông 

tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Con 318 

44 Búp bê bé gái 

- 01 búp bê to, cao 400 mm.  

- Chất liệu: Bằng nhựa PP mềm kết hợp thân 

hình nhồi bông bên trong dày dặn. 

- Thiết bị được đóng gói trong hộp đựng, thông 

tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Con 315 

45 
Bộ đồ chơi 

nấu ăn  

- Bằng nhựa ABS, màu sắc tươi sáng, bảo đảm 

tiêu chuẩn an toàn.  

- Bình ga(80x55mm) 

- Chảo(70mm) 

- Rỗ(63mm) 

- Thớt(107x 67mm) 

- Bếp ga(123x175x30mm) 

- Đôi đũa 145mm 

- 3 muỗng(77mm) 

- Dao nhỏ(117mm) 

- Dao lớn(140mm) 

- Bình nước(77x60mm). 

Bộ 233 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

46 
Bộ bàn ghế 

giường tủ 

- Bằng gỗ công nghiệp (MDF) gồm: tủ, giường, 

bàn, ghế, được sơn màu gỗ, mô phỏng các đồ 

dùng gia đình. 

- 1 Giường: 260x150x90mm 

- 1 tủ: 170x85x240mm 

- 1 bàn: 145x80x65mm 

- 1 ghế dài: 215x115x100mm 

- 2 ghế nhỏ: 220x100x100mm 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 162 

47 
Bộ dụng cụ 

bác sĩ 

- Kích thước túi: 300 x 300 mm 

- Bằng nhựa PP nhiều màu sắc, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn.  

- Gồm 1 rổ đựng và 13 chi tiết thông dụng sử 

dụng trong ngành y tế như:  

+ Tai nghe y tế (150 x 180 mm) 

+ Mô hình bệnh viện (135 x 160 mm) 

+ Ống tiêm ( 30 x 100 mm) 

+ Dao phẫu thuật ( 15 x 85 mm) 

+ Kẹp gắp ( 15 x 105 mm) 

+ Kéo ( 60 x 105 mm) 

+ Khay đựng dụng cụ ( 75 x 120 mm) 

+ Cân sức khỏe ( 70 x 100 mm) 

+ Nhiệt kế ( 20 x 90 mm) 

+ Màn hình ( 55 x 85 mm)  

+ Kế lưỡi ( 15 x 115 mm) 

- Tất cả được đựng trong rổ nhựa, đóng gói 

chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Bộ 152 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

48 
Giường búp 

bê 

- Kích thước: 500 x 320 x 100 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương), có sơn màu, phủ PU, 

bề mặt phẳng, cạnh không sắc, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn. Sản phẩm có nệm kèm theo. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 161 

49 Xắc xô to 

- Kích thước: 205 x 205 x dày 32 mm 

- Bằng nhựa ABS nhiều màu sắc, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có 1 mặt in hình các nhân vật hoạt 

hình vô cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu, bên 

trong có các tấm thép không gỉ (Inox 304) tạo 

ra những âm thanh thú vị. 

- Sản phẩm nhỏ gọn, vừa tay cầm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 72 

50 Xắc xô nhỏ 

- Kích thước: 13 x 13 x dày 2,5 cm 

- Bằng nhựa ABS nhiều màu sắc, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có 1 mặt in hình mặt cười vô cũng 

ngộ nghĩnh và đáng yêu, bên trong có các tấm 

thép lá mạ tạo ra những âm thanh thú vị. 

- Sản phẩm nhỏ gọn, vừa tay cầm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

Cái 734 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

51 Trống cơm 

- Thân trống bằng nhựa PP, màu tươi sáng, có 

chiều dài tối thiểu 26cm, ngang tối thiểu 9cm 

và có dây đeo. Mặt trống bằng simili giả da. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 394 

52 Xúc xắc 

- Bằng nhựa ABS, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm nhiều loại khác nhau đầy màu sắc, khi 

lắc nhẹ, các hạt nhựa hay quả lục lạc bên trong 

sẽ tạo ra âm thanh vô cùng vui tai, kích thích sự 

chú ý. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 479 

53 Trống con 

- Kích thước: 150 x 150 x 65 mm 

- Thân trống bằng nhựa ABS dán decal nhiều 

màu, có quai cầm và một cặp dùi đánh trống 

làm bằng chất liệu gỗ thông có chiều dài 

khoảng 15cm. Mặt trống bọc chất liệu simili 

giả da in họa tiết của trống việt . Khi đánh 

trống sẽ phát ra những âm thanh thú vị. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 790 

54 Đất nặn 

- Số màu: 10 màu/hộp 

- Thành phần: Sáp dẻo, bột màu. 

- Khối lượng: 240g/ hộp (mỗi màu 25g) 

Hộp 950 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Đất được thiết kế dạng thanh nhỏ, nhiều màu 

sắc tươi sáng, được bảo vệ trong hộp giấy an 

toàn. Sản phẩm kèm dụng cụ cắt đất nặn. 

- Loại thông dụng, không gây độc hại khi sử 

dụng. 

- Sản phẩm được đóng gói bảo quản trong hộp 

đựng; thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

55 

Bút sáp, phấn 

vẽ, bút chì 

màu 

Gồm:  

- 1 hộp bút sáp màu: 12 màu, mỗi màu 1 cây, 

mỗi cây có chiều dài 10cm, đường kính 10mm, 

chất liệu là bột màu sạch, sáp có mùi thơm,  

- 1 hộp bút chì 12 màu, mỗi màu 1 cây, mỗi cây 

có chiều dài 17cm, đường kính 8mm, ruột chì 

đường kính 2.9 mm, chất liệu ruột chì màu là 

bột màu sạch, sáp có mùi thơm, thân chì được 

làm từ gỗ poplar mềm cao cấp, dễ dàng khi gọt. 

- 2 cây bút chì 2B: thân chì được làm từ gỗ 

poplar mềm cao cấp, dễ dàng khi gọt, lõi bằng 

chì đen, loại 2B. Thân chì dài 176 mm, ruột chì 

đường kính 2.4 mm.  

- 1 hộp phấn trắng: Phấn không bụi (10 

viên/hộp). Phấn có độ mịn cao, nét chữ đẹp, 

trơn, êm, Không gây xước bảng. Kích thước 

viên phấn: dài 8cm, đường kính 1cm 

- Mỗi sản phẩm được đóng gói bảo quản trong 

hộp đựng; thông tin bìa nhãn thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Hộp 1.017 

56 
Bộ nhận biết, 

tập nói 

- 8 tranh, in 1 mặt, 4 màu, giấy duplex định 

lượng 300g/m2, cán láng. KT: 350 x 

440mm.Gồm các nội dung: "Bé chơi búp bê", 

""Bé ngủ dậy", "Bé mặc áo", "Bé tưới cây", 

"mẹ chải tóc cho bé", "Bé ăn cơm", ", mẹ tắm 

Bộ 88 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

cho bé", "bé đi nhà trẻ". 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

B 
ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU 

MẦM NON 4 - 5 TUỔI  
  

I 
Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu mầm non 4 - 5 

tuổi  
  

1 Giá phơi khăn  

- Kích thước: D1200 x R600 x C100(mm) 

- Giá phơi hình chữ A, phơi được tối thiểu 25 

khăn không chồng lên nhau dành cho (loại 

khăn 200x200mm).  

- Vật liệu: toàn bộ bằng inox 304. 

- Khung chữ A ống tròn Ø19mm, dày 0,5mm; 

có 11 thanh ngang Ø13mm, dày 0,4mm (mỗi 

bên chữ A có 5 thanh và trên đỉnh có 1 thanh); 

4 chân có đệm bằng cao su. Liên kết các chi tiết 

bằng phương pháp hàn khí Argon. Đảm bảo 

chắc chắn an toàn. 

Cái 135 

2 
Cốc uống 

nước 

- Chất liệu bằng Inox 304 an toàn cho bé khi sử 

dụng. 

- Đường kính của cốc 70mm, chiều cao 70mm; 

tay cầm chống trơn, thiết kế vừa vặn với tay trẻ. 

- Độ dày của cốc 0,6mm, đảm bảo độ bền cao, 

khó bị móp méo khi trẻ sử dụng. 

Cốc uống nước đã được chứng nhận phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Cái 1.871 

l3 
Tủ đựng ca, 

cốc 

- Kích thước tối thiểu: 

(D600xR300xC1000)mm.  

- Tủ đựng ca, cốc làm  bằng vật liệu inox 304 

không từ tính. Đủ úp được tối thiểu 30 ca, cốc.  

- Tủ bao gồm: Khung tủ; tầng nóc; 4 tầng úp ly, 

ca, cốc; tầng đáy (khay hứng nước); 4 bánh xe, 

cụ thể như sau: 

+ Khung tủ: Khung bằng inox hộp 20x20mm, 

dày 0,7mm; đố ngăn bằng inox hộp 10x20mm, 

Cái 154 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

dày 0,5mm; cửa tủ 2 cánh trong đó: đố cánh 

cửa bằng inox hộp 15x15mm, dày 0,5mm; 

Trám cửa và hông tủ bằng mica trong suốt dày 

3mm. 

+ Tầng nóc, đáy và vách sau bằng inox dày 

0,6mm. Tầng dưới cùng (khay hứng nước) có 

phần đáy cách mặt đất 150mm. 

+ 4 tầng úp ly: bằng song inox  Ø9,5mm, liên 

kết với nhau bằng phương pháp hàn trong môi 

trường khí Argon. 

+ 4 bánh xe, mỗi chân tủ 1 bánh xe di chuyển. 

Đảm bảo chắc chắn an toàn, vệ sinh.  

4 Bình ủ nước   

- Bằng Inox 304 

- Dung tích 20 lít. 

- Thân 2 lớp để giữ nhiệt. 

- Có nắp đậy, có van vòi. 

- Giá để bình ủ bằng Inox 304, cao 450mm. 

Chân giá có núm cao su giảm chấn. Đảm bảo 

chắc chắn, an toàn vệ sinh cho trẻ. 

Bình ủ nước đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Cái 161 

5 

Tủ để đồ dùng 

cá nhân của 

trẻ 

- Bộ tủ 30 ô                                                        - 

Kích thước tủ: (D x R x C):(1.800 x 300 x 

1500)mm 

- Chất liệu chính: Thân tủ và cách tủ được làm 

làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 15mm, hậu 

tủ bằng gỗ cao su ghép dày 12mm; gỗ được sơn 

phủ PU màu sắc tươi sáng, đảm bảo chắc chắn, 

thẩm mỹ, phù hợp với lớp học và được phủ keo 

bóng (PVC) 2 mặt; trên cánh được khoét rãnh 

để mở tủ; Chân tủ có lắp bánh xe. 

- Tủ được chia thành 05 tầng; mỗi tầng có 06 ô, 

kích thước mỗi ô bằng nhau. 

- Toàn bộ chất liệu gỗ được tẩm sấy chống ẩm 

và chống mối, mọt. 

Cái 288 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

6 
Tủ đựng chăn, 

màn, chiếu. 

- Kích thước: D2100xR550xC1100 (mm)  

- Chất liệu gỗ cao su ghép thanh dày 17mm; tủ 

có 4 cánh; Phía trong làm 3 tầng để chăn, chiếu 

thông thoáng (2 đợt ngang, có thanh đỡ cho 

từng đợt ngang liên kết từ đố giữa và mặt sau). 

Ở giữa có 02 đố rộng 10cm (01 đố trước để lắp 

cánh, 01 đố mặt sau tủ để đỡ thanh đỡ của từng 

đợt ngang). Cánh được lắp bằng bản lề bật chắc 

chắn, đóng mở dễ dàng, kín, khít. Mặt sau bằng 

gỗ cao su ghép thanh dày 12mm. Toàn bộ tủ 

được sơn phủ PU 2 mặt.  

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 168 

7 Phản 

Kích thước: (1200 x 800 x 100)mm  

Toàn bộ phản được làm bằng gỗ thông tự nhiên 

gỗ thông đảm bảo an toàn cho trẻ, mặt phản có 

độ dày 12mm, mặt phản có khe hở nhỏ, thoáng 

khí. 

- Khung bao phản có kích thước (100x50)mm, 

theo phương dọc bên dưới mặt phản được bố trí 

thêm 2 thanh gia cường (chia đều khoảng cách) 

có kích thước (50x50)mm; hai đầu theo phương 

ngang có thanh đỡ mặt phản.   

- Phản bằng gỗ thông phủ sơn PU bóng, chống 

trầy xước, chống thấm nước, chống bám bẩn, 

chống cháy, lau chùi dễ dàng, đã qua tẩm sấy, 

xử lý cong vênh và mối mọt tối đa, thân thiện 

và an toàn sức khỏe. Chân nhựa được gắn các 

cút nhựa tròn để giúp cho phản xếp chồng lên 

nhau chúng được thiết kế có khe hở để dễ dàng 

luôn tay vào lấy sản phẩm ra. 

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 1.538 

8 
Giá để giày 

dép  

- Kích thước: (D1.400xC1000xS240)mm.  

- Giá được làm bằng vật liệu gỗ cao su ghép 

thanh, sơn phủ bóng, gỗ dày 15mm chắc chắn, 

bền đẹp, để tối thiểu được 30 đôi giày dép, 

được chia làm 4 tầng, phần đáy của giá cách 

mặt đất tối thiểu 10cm. Đảm bảo chắc chắn an 

Cái 104 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

toàn. 

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

9 Xô 

- Kích thước: Đường kính trên cùng của xô 

350mm, đường kính dáy 320mm, cao 310mm. 

- Được làm từ nhựa PP, dày 2mm, màu sắc tươi 

sáng, không mùi, an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ. 

- Nắp đậy đi kèm. 

Cái 233 

10 Chậu  

- Được làm từ nhựa PP, dày 2mm, màu sắc tươi 

sáng, không mùi, an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ. 

- Kích thước: đường kính 500mm và chiều cao 

170 mm. 

Cái 276 

11 Bàn giáo viên 

- Bàn mầm non chân vuông gập bản lề. 

- Kích thước bàn: (D950 x R500 x C550)mm. 

- Mặt bàn bằng nhựa PP đúc, dày 4mm. 

- Khung bàn được làm bằng sắt mạ kẽm,  sơn 

tĩnh điện, hộp định hình (20 x 20)mm và (20 x 

40)mm phần chân, dày 1mm. Chân bàn được 

thiết kế dạng xếp gập vào trong. 

- Các chi tiết của mối hàn được hàn chắc chắn, 

chịu nhiệt, chống gỉ, hạn chế trầy xước. 

Cái 118 

12 Ghế giáo viên 

- Chất liệu nhựa PP đúc nguyên khối đẹp, màu 

sắc đa dạng, chắc chắn đảm bảo an toàn sử 

dụng. 

- Kích thước ghế (D x R x C1/C2): (410 x 430 

x 350/620)mm, dày 4mm. 

Cái 239 

13 Bàn cho trẻ 

- Bàn mầm non chân vuông gập bản lề. 

- Kích thước Bàn (D x R x C): (900 x 480 x 

500)mm. 

- Mặt bàn bằng nhựa PP đúc, dày 4mm. 

- Khung bàn được làm bằng sắt mạ kẽm, sơn 

tĩnh điện, hộp định hình (20 x 20)mm và (20 x 

40)mm phần chân, dày 1mm. Chân bàn được 

thiết kế dạng xếp gập vào trong. 

- Các chi tiết của mối hàn được hàn chắc chắn, 

chịu nhiệt, chống gỉ, hạn chế trầy xước. 

Cái 1.145 

14 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa đúc màu sắc đa dạng, chất lượng 

nhựa PP đúc nguyên khối đẹp, chắc chắn đảm 

bảo an toàn sử dụng. 

Cái 2.055 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Kích thước ghế (D x R x C1/C2): (300 x 260 x 

260/500)mm, dày 4mm.  

15 
Thùng đựng 

nước có vòi 

- Loại  20 lít. 

- Bằng Inox 304, có nắp đậy, có van vòi.  

- Chân (giá) để bình nước: Bằng Inox 304, cao 

khoảng 500mm; chân có núm cao su giảm 

chấn.  

- Đảm bảo chắc chắn, an toàn vệ sinh cho trẻ. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Cái 160 

16 Ti vi 

- Thông số kỹ thuật 

+ Kích thước: 65 inch 

+ Tiêu chuẩn màn hình: Màn hình LED 4K, độ 

tương phản 4000:1, góc nhìn 150/160, thiết kế 

3 cạnh tràn viền. 

+ Công nghệ hình ảnh: Đạt tiêu chuẩn truyền 

hình kỹ thuật số DVB-T2, thời gian phản hồi 

của màn hình 8ms, 300 cd/m2, tần số quét 

60Hz 

+ Công nghệ âm thanh: Hệ thống âm thanh 

vòm theo tiêu chuẩn Dolby Atmos, tổng công 

suất 20W 

- Các tính năng thông minh: 

+ Hệ điều hành Android 11 trở lên (hoặc tương 

đương), hỗ trợ Google Home, Google Play 

được cài đặt sẵn 

+ Chức năng tìm kiếm bằng giọng nói..  

+ Chức năng ghi lại chương trình TV (với điều 

kiện kết nối thiết bị lưu trữ tương thích). 

+ Chức năng phản chiếu được tích hợp sẵn giúp 

phản chiếu nội dung từ điện thoại sang tivi.  

- Các kết nối có sẵn:  

+ HDMI: tối thiểu 03 cổng phiên bản 2.0 tương 

thích chuẩn 4K, tích hợp tiêu chuẩn mã hóa 

HDCP 2.2 (1 cổng đạt chuẩn eARC), USB: 2 

cổng phiên bản 2.0, có hỗ trợ kết nối ổ cứng 

Cái 145 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

ngoài, Đầu vào AV: 1 (mini composite), Đầu 

vào Ethernet LAN: 1 (cáp RJ45), Đầu ra âm 

thanh kỹ thuật số: 1, Đầu vào tai nghe: 1, Đầu 

vào RF: 1 

+ Kết nối Bluetooth: có sẵn (chuẩn BT5.1) 

+ Kết nối Chromecast: có sẵn  

+ Wi-Fi: tiêu chuẩn 2.4 Ghz, 5Ghz 

- Các tiện ích khác: Chức năng kiểm soát điện 

tử tiêu dùng CEC (tự động tắt / bật nguồn các 

thiết bị qua cổng kết nối HDMI) 

- Thông số khác: 

+ Công suất tiêu thụ (W): Công suất: 170W 

- Phần mềm học liệu điện tử Mầm non tích hợp 

trên tivi  

 Bộ học liệu có các học liệu: 

+ 30 Tranh ảnh về chủ đề mầm non bao gồm 

các chủ đề về động vật, cây cối, đồ vật, con 

người, chữ cái. 

+ Tối thiểu 10 video về chủ đề mầm non bao 

gồm các chủ đề về toán, động vật, cây cối, đồ 

vật, con người, chữ cái,... 

+ Phần mềm được chứng nhận sở hữu bản 

quyền tác giả. 

17 
Giá để đồ chơi 

và học liệu 

- Kích thước: D1200xC1100xS300 mm. 

- Vật liệu: bằng gỗ cao su ghép thanh dày 

15mm được phủ keo bóng (PVC) màu chống 

trầy xước, có chống ẩm và chống mối, mọt 

- Có 3 tầng, 9 ô có các vách ngăn để đựng đồ 

chơi, màu sắc tươi sáng, đảm bảo chắc chắn, 

thẩm mỹ, phù hợp với lớp học. 

- Toàn bộ gỗ được tẩm sấy chống ẩm và chống 

mối, mọt. 

Cái 749 

II 

Thiết bị dạy 

học, đồ chơi 

và học liệu 

    

1 
Bàn chải đánh 

răng trẻ em 

- Bằng Nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. 

- Kích thước: dài 12cm, chiều dài phần đầu 

khoảng 1,5 - 1,7 cm và chiều rộng khoảng 

Cái 559 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

0,8cm. 

- Lông bàn chải mềm mướt, đầu bàn chải được 

thiết kế thon gọn để bé có thể thực hành với mô 

hình hàm răng và giúp việc đánh răng dễ dàng 

hơn.  

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

2 
Mô hình hàm 

răng 

Bằng nhựa PP, mô phỏng hàm răng trẻ em có 

tổng cộng 20 chiếc răng sữa, bao gồm 10 răng 

ở hàm trên và 10 răng ở hàm dưới. Kích thước: 

97 x 76 x 54mm 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 447 

3 
Vòng thể dục 

nhỏ 

- Đường kính ngoài 340mm, đường kính mặt 

cắt ngang là 20 mm. 

- Bằng nhựa nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm đảm bảo chắc chắn, không cong 

vênh. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 4.156 

4 
Gậy thể dục 

nhỏ 

- Kích thước : Dài 300 mm. 

- Chất liệu nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có hình dáng thanh trụ dài, thẳng, 

được bo tròn 2 đầu không cong vênh. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 4.276 

5 Cổng chui 

- Kích thước : C500 x R500 mm 

- Bằng thép ống Ø16 mm, dày 1,2mm, sơn tĩnh 

điện, kiểu chữ U, chân có đệm cao su giúp bám 

chắc chắn trống trượt trên sàn. 

- Cổng chui được sử dụng trong môn tập thể 

dục dành cho các bé mầm non. 

Cái 742 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

6 Cột ném bóng 

- Cột bằng thép  được sơn tĩnh điện, hình trụ 

tròn có 2 đoạn (lồng vào nhau): đoạn 1 (đoạn 

phía dưới) có đường kính tối thiểu 40mm, đoạn 

2 (đoạn phía trên) có đường kính 25 mm, tất cả 

thép có độ dày 1,2mm. Cột có khớp vặn để tăng 

chỉnh chiều cao thay đổi từ 600mm đến 1000 

mm 

- Chân đế bằng nhựa PP, hình tròn, đường kính 

chân đế 400mm, chắc chắn. 

- Trên đầu trụ được lắp vòng ném bằng thép  

được sơn tĩnh điện, đường kính 400mm, kèm 

theo lưới.  

- Cột ném bóng thiết kế có 2 tác dụng ném 

bóng đứng và ném bóng ngang. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 316 

7 
Vòng thể dục 

cho giáo viên 

- Đường kính vòng trong 600 mm, đường kính 

mặt cắt ngang là 20 mm. 

- Bằng nhựa nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có 6 khúc đồng màu liền với nhau, 

đảm bảo chắc chắn, không cong vênh 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 159 

8 
Gậy thể dục 

cho giáo viên 

- Kích thước: Dài 600 mm, mặt cắt ngang 

22mm. 

- Bằng nhựa nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Sản phẩm có hình dáng thanh trụ dài, thẳng, 

được bo tròn 2 đầu, không cong vênh. Gậy có 4 

loại màu: Đỏ, Vàng, Xanh Dương, Xanh lá.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 155 

9 
Bộ chun học 

toán 

- Bảng bằng nhựa HI màu tươi sáng, trên bảng 

có các mấu (tù đầu), thẳng hàng dọc và ngang 

để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu 

Cái 1.029 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Kích thước 200x200x200mm. Sản phẩm đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn. 

- Sản phẩm được đóng gói bảo quản trong hộp 

đựng; thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

10 
Ghế băng thể 

dục 

Kích thước: (D2.000xR200xC250)mm. 

- Chất liệu: gỗ tự nhiên cao su ghép, mặt ghế 

dày 15mm, chân ghế dày 17mm (có tối thiểu 05 

chân nguyên khối liền); đánh nhẵn, sơn phủ PU 

bóng 2 lớp. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 327 

11 Bục bật sâu 

Kích thước: (D400xR300xC300)mm.  

- Gỗ công nghiệp MDF dày 15mm, sơn nhiều 

màu, phủ melamin. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 343 

12 
Các khối hình 

học 

- Gồm 14 khối rỗng bên trong, chất liệu bằng 

nhựa PP, dày 1,2 mm; bề mặt các khối phẳng, 

cạnh không sắc, gồm các hình: 

+ 4 khối hình vuông kích thước 37x37mm. 

+ 4 khối hình chữ nhật kích thước 78x22mm 

+ 2 khối hình tam giác vuông cân, mỗi khối có 

cạnh là 37mm và chiều cao là 22mm; 2 khối 

hình trụ, mỗi khối có kích thước cao 37mm và 

đường kính đáy 37mm; 2 khối hình tròn mỗi 

khối có đường kính 37mm. 

+ Tất cả các khối có độ dày 1,2mm. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 1.732 

13 
Bộ xâu dây 

tạo hình 

- Kích thước: 300 x 300 mm 

- Bằng nhựa PP , đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.  

- Gồm 121 lỗ đường kính 5mm kèm 5 sợi dây 

Hộp 1.794 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

nhiều màu xuyên qua lỗ để tạo hình.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

14 Kéo thủ công 

- Kích thước: 130 x 58 mm 

- Lưỡi kéo được làm bằng thép không gỉ bền 

đẹp, cứng chắc. Trên lưỡi kéo có khắc chìm 

thước đo từ 10 - 50 mm. Cán tay cầm bằng 

nhựa giúp cắt nhẹ nhàng, không đau tay, không 

gây độc hại khi sử dụng. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 2.231 

15 
Bộ dinh 

dưỡng 1 

- Vật liệu bằng nhựa PP,  đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn khi sử dụng.  

Gồm 10 loại: bắp cải (100 x 75)mm, su hào 

(120 x 85)mm, cà rốt (170 x 43)mm, mướp 

đắng (150 x 45)mm, khoai tây (52 x 55)mm, cá 

tím tròn (83 x 70)mm, ngô bao tử (67 x 15)mm, 

súp lơ (105 x 85), đậu bắp (122 x 17)mm, bí 

đao (158 x 56)mm,...  

- Sản phẩm được đặt trong rổ nhựa và túi lưới; 

thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 183 

16 
Bộ dinh 

dưỡng 2 

- Vật liệu bằng nhựa PP, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn khi sử dụng.  

Gồm 10 loại: cải trắng (160 x 60)mm, cà chua 

(67 x 75)mm, dưa chuột (142 x 43)mm, củ cải 

trắng (170 x 43)mm, đậu quả (120 x 13)mm, su 

su (105 x 60)mm, cà tím dài (160 x 42)mm, gấc 

(110 x 95)mm, bắp cải thảo (145 x 82)mm, 

mướp (240 x 40)...  

- Sản phẩm được đặt trong rổ nhựa và túi lưới; 

thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

Bộ 182 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

17 
Bộ dinh 

dưỡng 3 

- Vật liệu bằng nhựa PP không độc hại, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. 

Gồm 10 loại: ngô bắp (170 x 58)mm, khoai 

lang (142 x 45)mm, củ: sắn (163 x 40)mm, củ 

tỏi (67 x 63)mm, củ gừng (120 x 60)mm, quả: 

chanh (45 x 47)mm, ớt (70 x 15)mm, bí ngô 

(130 x 95)mm, trứng gà (52 x 38)mm, trứng vịt 

(58 x 41)mm, quả me (95 x 20)mm... 

- Sản phẩm được đặt trong rổ nhựa và túi lưới; 

thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 180 

18 
Bộ dinh 

dưỡng 4 

- Vật liệu bằng nhựa PP, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn khi sử dụng. Gồm 6 loại: 02 bánh dày 

(Ø58mm, dày 20mm), 01 bánh nướng (80 x 80 

x 45)mm, 01 bánh dẻo (80 x 80 x 45)mm. 06 

giò (45 x 45 x 20)mm, 06 chả (50 x 30 x 

13)mm, 01 gà quay (88 x 54 x 45)mm, bánh mì 

(108 x 45 x 30)mm...  

- Sản phẩm được đặt trong rổ nhựa và túi lưới; 

thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 183 

19 
Tháp dinh 

dưỡng 

- Kích thước: 620 x 820 mm 

- Cấu trúc của một tháp dinh dưỡng có phần 

chóp nhỏ và phần đáy rộng, thể hiện 7 nhóm 

thực phẩm cần thiết cho sức khoẻ: Nhóm nước; 

nhóm ngũ cốc; nhóm rau, quả; nhóm thịt, 

trứng, các loại hạt; nhóm sữa; nhóm chất béo 

và nhóm đường, muối.  

- Sản phẩm được in 1 mặt, 4 màu, trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

Cái 195 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

20 
Lô tô dinh 

dưỡng  

- Gồm 25 thẻ lô tô in hình các loại thực phẩm 

(Song ngữ Việt – Anh). Sản phẩm được in 1 

mặt 4 màu trên giấy Ivory định lượng 250g/m2, 

có cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn.  

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 1.001 

21 Bộ luồn hạt 

- Kích thước: 400 x 290 x 150 mm 

- Gồm 4 khung bằng thép sơn màu, đường kính 

0,4mm uốn theo các hình xoắn, zíc zắc và được 

gắn vào chân đế có bánh xe và dây kéo. Các hạt 

có hình khác nhau bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, 

gỗ tần bì, gỗ xoan đào hoặc tương đương ) 

được sơn nhiều màu. 

Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 863 

22 Bộ lắp ghép  

- Kích thước miếng ghép: 85 x 85 x 12 mm 

- Bằng nhựa PP nhiều màu sắc, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn. 

- Gồm 55 khối có thể lắp ghép đa chiều, kết 

hợp tạo thành các mô hình khác nhau. Sản 

phẩm đựng trong túi kéo.  

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 362 

23 Búp bê bé trai 

- 01 búp bê to, cao 400 mm.  

- Chất liệu: Bằng nhựa PP mềm kết hợp thân 

hình nhồi bông bên trong dày dặn. 

- Thiết bị được đóng gói trong hộp đựng, thông 

tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

Con 518 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

24 Búp bê bé gái 

- 01 búp bê to, cao 400 mm.  

- Chất liệu: Bằng nhựa PP mềm kết hợp thân 

hình nhồi bông bên trong dày dặn. 

- Thiết bị được đóng gói trong hộp đựng, thông 

tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Con 520 

25 
Bộ đồ chơi gia 

đình 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Gồm: Tủ (180x140mm), Giường 

(185x80mm) bàn, ghế băng dài (197x100x100 

mm), 2 ghế nhỏ (110x100x100 mm) 

- Tất cả được đựng trong thùng giấy chắc chắn, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 176 

26 
Bộ dụng cụ 

bác sĩ 

- Kích thước túi: 300 x 300 mm 

- Bằng nhựa PP nhiều màu sắc, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn.  

- Gồm 1 rổ đựng và 13 chi tiết thông dụng sử 

dụng trong ngành y tế như:  

+ Tai nghe y tế (150 x 180 mm) 

+ Mô hình bệnh viện (135 x 160 mm) 

+ Ống tiêm ( 30 x 100 mm) 

+ Dao phẫu thuật ( 15 x 85 mm) 

+ Kẹp gắp ( 15 x 105 mm) 

+ Kéo ( 60 x 105 mm) 

+ Khay đựng dụng cụ ( 75 x 120 mm) 

+ Cân sức khỏe ( 70 x 100 mm) 

Bộ 347 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

+ Nhiệt kế ( 20 x 90 mm) 

+ Màn hình ( 55 x 85 mm)  

+ Kế lưỡi ( 15 x 115 mm) 

- Tất cả được đựng trong rổ nhựa, đóng gói 

chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

27 
Bộ tranh cảnh 

báo 

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 16 tranh, ảnh giới thiệu một số nội dung 

cảnh báo nguy hiểm thường gặp trong đời sống, 

phù hợp với chương trình độ tuổi.  

- Sản phẩm được in 1 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Bộ 177 

28 
Bộ ghép hình 

hoa 

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn.  

- Gồm 135 chi tiết: 120 hình hoa (Ø54mm dày  

2mm) và 15 thanh liên kết (kích thước: 95 x 13 

x 2mm). Các chi tiết được lắp ghép đa chiều 

với nhau. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 544 

29 
Bộ lắp ráp nút 

tròn 

- Bằng nhựa ABS màu lắp ráp đa chiều gồm 22 

nút ba kích thước 70x23x42 mm, 33 nút đôi 

kích thước 47x23x42 mm, 11 nút đơn kích 

thước 23 x 42 mm tổng cộng 66 chi tiết  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

Bộ 541 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

30 
Hàng rào 

nhựa 

- Bằng nhựa PP màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn. chiều ngang 162mm, cao 

75mm, trụ liên kết liền khối có đế và mái, cài 

được hàng rào 4 mặt. Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 547 

31 
Bộ xây dựng 

(51 chi tiết) 

- Kích thước hộp: 360 x 305 x 38 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối 

chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán 

nguyệt khuyết cầu, khối chữ X, khối trụ tròn. 

Có giấy gợi ý lắp ráp, hướng dẫn xếp hình đi 

kèm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 541 

32 

Đồ chơi dụng 

cụ chăm sóc 

cây 

-  Bao gồm các vật dụng bằng nhựa PP gồm:  

+ Bình tưới (110x120mm) 

+ Xẻng (190x70mm)  

+ Cuốc (120x78mm) 

+ Xới (190x78mm) 

+ Cào (190x80mm) 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

Bộ 374 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

33 

Đồ chơi dụng 

cụ sửa chữa 

đồ dùng gia 

đình 

- Kích thước túi: 300 x 300 mm 

- Bằng nhựa ABS, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn.  

- Gồm 1 rổ đựng và 9 chi tiết mô phỏng các 

công cụ, dụng cụ kỹ thuật như:  

+ Máy khoan (85 x 150 mm) 

+ Lưỡi cưa (85 x 150mm) 

+ Cờ lê (45 x 165 mm) 

+ Mỏ lếch (40 x 145 mm) 

+ Thước ke góc ( 90 x 185 mm) 

+ Thước thủy (50 x 170 mm) 

+ Con tán (15 x 60 mm) 

+ Cây kềm (45 x 165 mm) 

+ Thanh ghép 8 lỗ (20 x 125 mm) 

- Tất cả được đựng trong rổ nhựa, được đóng 

gói chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 387 

34 

Đồ chơi các 

phương tiện 

giao thông 

- Bằng nhựa ABS, màu sắc tươi sáng, đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn.  

- Gồm 7 phương tiện giao thông:  

+ Xe đạp (125 x 80 mm) 

+ Xe bus (115 x 70 mm) 

+ Xe máy ( 150 x 90 mm) 

+ Xe ô tô ( 115 x 80 mm) 

+ Tàu hỏa ( 130 x 70 mm) 

+ Máy bay ( 130 x 130 mm) 

+ Tàu thủy ( 135 x 70 mm). Thiết kế kèm tua 

vít tháo lắp. 

- Giúp bé phân biệt được các loại phương tiện 

giao thông quen thuộc trong cuộc sống. 

- Sản phẩm không sử dụng pin. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 373 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

35 
Bộ lắp ráp xe 

lửa 

- Kích thước: 540 x 90 x 80 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Gồm 40 chi tiết các hình khối lắp ráp thành 

đầu tàu và các toa tàu, có bánh xe bằng nhựa 

được liên kết với nhau bằng khớp nối, có dây 

kéo.  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

bộ 191 

36 
Bộ động vật 

biển 

- Kích thước túi:  210 x 230 mm 

- Bằng nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm 5 mô hình:  

+ Chim cánh cụt (60 x 120 mm) 

+ Hải cẩu (80 x 120 mm) 

+ Cá sấu (40 x 140 mm) 

+ Ba ba (100 x 120 mm) 

+ Cá đuối (100 x 150 mm) hoặc Cá heo (60 x 

170 mm) 

+ Ghẹ (120 x 150 mm)  

+ Bạch tuột (130 x 130 mm) 

+ Tôm hùm (120 x 160 mm) 

+ Mực (40 x  180 mm). Sản phẩm mềm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 375 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

37 

Bộ động vật 

sống trong 

rừng 

- Kích thước túi:  260 x 210 mm 

- Bằng nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm 4 mô hình:  

+ Heo rừng (60 x 170 mm) 

+ Thỏ (70 x 110 mm) 

+ Hươu cao cổ (120 x 140 mm) 

+ Hổ (70 x 170 mm) hoặc Voi (70 x 130 mm) 

+ Sư tử (90 x 140 mm) 

+ Báo (70 x 170 mm) 

+ Ngựa vằn (90 x 110 mm). Sản phẩm mềm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 364 

38 

Bộ động vật 

nuôi trong gia 

đình 

- Kích thước túi:  210 x 230mm 

- Bằng nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm 5 mô hình:  

+ Trâu (80 x 170 mm) 

+ Heo (60 x 110 mm) 

+ Gà (90 x 100 mm) 

+ Lạc đà (100 x 140 mm) 

+ Dê (100 x 120 mm) hoặc Ngỗng (70 x 100 

mm) 

+ Cừu (100 x 120 mm) 

+ Chó (70 x 120 mm) 

+ Bò (70 x 120 mm) 

+ Đà điểu (70 x 100 mm). Sản phẩm mềm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 367 

39 Bộ côn trùng 
- Kích thước túi:  210 x 230 mm 

- Bằng nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, đảm 
Bộ 373 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

bảo tiêu chuẩn an toàn. 

- Gồm 5 mô hình:  

+ Nhện (100 x 70 mm) 

+ Bọ rùa (100 x 110 mm) 

+ Bọ ngựa (90 x 120 mm) 

+ Kiến (110 x 110 mm) 

+ Chuồn chuồn (120 x 130 mm)  

hoặc  

+ Bướm (80 x 130 mm) 

+ Rết (180 x 30 mm) 

+ Ve sầu (120 x 100 mm) 

+ Bọ cánh cứng (80 x 90 mm),  

+ Bọ cạp (120 x 90 mm). Sản phẩm mềm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

40 

Tranh về các 

loài hoa, rau, 

quả, củ 

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 24 tranh, ảnh giới thiệu một số loại rau, 

củ, quả phổ biến, phù hợp với chương trình độ 

tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật.  

Bộ 185 

41 
Nam châm 

thẳng 

- Kích thước: 100x13x4mm  

- Loại nam châm dẻo an toàn cho trẻ, phân làm 

2 cực Nam (S) và Bắc (N).  

- Dùng trong giảng dạy học tập và nghiên cứu 

về từ trường nam châm. 

- Thiết bị được đóng gói chắc chắn, thông tin 

bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

Cái 544 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

42 Kính lúp 

- Kích thước: 140 x 80 mm  

- Bằng nhựa PP nhiều màu sắc hình chú gấu + 

thấu kính thủy tinh (Đường kính 60 mm). Công 

suất phóng đại: 3X 

- Kính lúp là một thấu kính hội tụ thường được 

dùng để khuếch đại hình ảnh, thường phục vụ 

trong việc đọc chữ hay quan sát các vật thể 

nhỏ. 

- Thiết bị được đóng gói chắc chắn, thông tin 

bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Cái 544 

43 
Bể chơi với 

cát và nước  

- Kích thước: 520 x 340 x 170 mm 

- Bằng nhựa PP cao cấp nhiều màu sắc, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn.  

- Sản phẩm hình con cá, có 2 ngăn. Kèm theo 1 

bộ đồ chơi cát nước nhiều màu. Gồm: con cá, 

con cua, cào, cuốc, xới, xẻng, tháp, tháp đôi. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 190 

44 
Cân thăng 

bằng 

- Kích thước: 145 x 85 x 75 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn. 

- Loại cân đòn bằng gỗ, được đặt trên một trục 

với tay đòn đối trọng bởi các hạt gỗ sơn màu, 

đồng thời là các chi tiết để cân và so sánh. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 370 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

45 
Bộ làm quen 

với toán  

- Kích thước hộp: 210 x 120 x 35 mm 

- Gồm 112 chi tiết các loại phù hợp với chương 

trình độ tuổi. Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu, 

giấy duplex định lượng 900g/m2, có cán láng 

OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 2.602 

46 
Đồng hồ lắp 

ráp 

- Kích thước: 150 x 150 x 60 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Mô phỏng hình đồng hồ gồm 5 thanh, in số từ 

1 đến 12, có thể ghép với nhau trên một  khối 

hình có bánh xe và 2 kim đồng hồ có thể di 

chuyển được thời gian.  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 550 

47 
Bàn tính học 

đếm  

- Kích thước: 260 x 160 x 70 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương) có sơn màu, bề mặt 

phẳng, các cạnh không sắc, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn.  

- Gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có 6 hạt được 

sơn màu khác nhau, kích thước hạt đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn, trên đế cọc có bộ chữ số từ 

0-9 để trẻ làm quen với số đếm. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

Bộ 552 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

48 
Bộ hình 

phẳng  

- Bằng nhựa PP nhiều màu, gồm 8 chi tiết, 4 

loại hình:2 hình mỗi loại với kích thước to và 

nhỏ: hình tròn,tam giác, vuông, chữ nhật, kích 

thước tối thiểu 1 hình chuẩn là 

35x35x5mm.Các hình khác có kích thước 

tương ứng. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Túi 5.052 

49 Ghép nút lớn 

- Bằng nhựa PP nhiều màu. Gồm 164 chi tiết có 

thể ghép với nhau, kích thước tối thiểu 1 chi 

tiết là 38x20x29mm.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Túi 559 

50 

Bộ đồ chơi 

nấu ăn gia 

đình 

- Bằng nhựa PP, màu sắc tươi sáng, bảo đảm 

tiêu chuẩn an toàn.  

- Gồm: 

+ Bình ga(80x55mm)  

+ chảo(70mm) 

+ rỗ(63mm) 

+ thớt(107x 67mm) 

+ bếp ga(123x175x3mm) 

+ đôi đũa 145mm 

+ 3 muỗng (77mm) 

+ dao nhỏ(117mm) 

+ dao lớn(140mm) 

Bộ 538 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

+ bình nước(77x60mm). 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

51 

Bộ xếp hình 

các phương 

tiện giao 

thông 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương ) gồm 36 chi tiết: Khối 

hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình tam 

giác, khối hình vuông, khối hình thang và các 

khối trụ, được xếp và hộp tương ứng. Các khối 

hình có thể lắp ghép với nhau tạo ra các xe ô tô 

khác nhau, với bánh xe, cabin, và thùng xe theo 

ý sáng tạo của trẻ, được xếp vào hộp gỗ. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 544 

52 

Tranh ảnh 

một số nghề 

nghiệp  

- Kích thước: 190 x 270 mm 

- Gồm 24 tranh, ảnh giới thiệu một số nghề 

nghiệp phổ biến, phù hợp với chương trình độ 

tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật.  

Bộ 177 

53 

Một số hình 

ảnh lễ hội, 

danh lam, 

thắng cảnh 

- 18 tranh, mỗi tranh có kích thước (190 x 270) 

mm, ảnh giới thiệu một số lễ hội, danh lam, 

thắng cảnh trên đất nước Việt Nam, phù hợp 

với chương trình độ tuổi.  

- Sản phẩm được in 1 mặt trước 4 màu, mặt sau 

in 1 màu trên giấy couche định lượng 250g/m2, 

có cán láng OPP màng bóng. 

- Thiết bị được đóng gói trong túi nhựa phẳng, 

Bộ 174 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy 

định của pháp luật.  

54 
Bảng quay 2 

mặt   

- Bảng quay 2 mặt ghim-từ di động, kích thước 

(800x1200)mm, độ dày 15mm 

- Bảng quay 2 mặt mầm non gồm 01 mặt tole 

từ xanh viết phấn, 01 mặt vải nỉ ghim tài liệu. 

Chân bảng sử dụng thép hộp mạ kẽm 

25x25mm,  dày 1,2mm được sơn tĩnh điện 

được di chuyển bằng 04 bánh xe có chốt khóa        

- Khung nhôm định hình 25 x20mm  , 04 góc 

bọc nhựa tránh sắc nhọn        

- Bảng có dòng kẻ ô ly chìm , xoay được 2 mặt        

- Mặt nỉ giúp ghim chắc, không nát mặt bảng, 

không phai màu, không để lại dấu ghim.        

- Mặt bảng màu xanh chống lóa, dày 0.3mm. 

Bề mặt bảng có kẻ ô vuông 50x50mm, sáng 

đẹp, chống lóa. 

- Sản phẩm được bao bọc cẩn thận, không bị 

trầy xước phù hợp theo quy định. 

Cái 169 

55 
Bộ sa bàn 

giao thông  

- Kích thước mặt sa bàn (600 x 600)mm bề mặt 

được phủ tấm kim loại thép không gỉ (inox 

304) dày 0,4 mm cán phủ màn PE in hình ảnh 

2D thể hiện nút giao thông lắp vào khung nhôm 

chuyên dùng có các góc nhựa bo tròn đảm bảo 

an toàn khi sử dụng. 

-  Bộ biển báo được làm bằng nhựa màu tươi 

sáng, kích thước cao 125 mm, chân đế đường 

kính 35 mm, có 7 loại biển báo gồm: cấm rẽ 

phải, cấm rẽ trái, đường một chiều, hướng phải 

theo, cấm người đi bộ, đường dành cho người 

đi bộ, đường cấm có chân đế gắn nam châm. 

Đèn tín hiệu bằng nhựa: 03 cột, kích thước cao 

140 mm, chân đế cao 35 mm có chân đế đính 

nam châm dễ dàng di chuyển trên mặt sa bàn 

mà không bị ngã. Bục điều khiển giao thông 

bằng nhựa PP cao cấp: đường kính 80 mm, cao 

22 mm. 

- Các loại phương tiện tham gia giao thông gồm 

ô tô, người đi xe máy, người đi xe đạp, người đi 

Bộ 190 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

bộ. Tất cả được bằng nhựa PP chất lượng cao, 

màu sắc tươi sáng. 

- 01 USB hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo 

dục theo chủ đề An toàn giao thông: hình ảnh 

đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực 

tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, 

trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy 

in màu. Nội dung băng đĩa phù hợp với chương 

trình giáo dục mầm non hiện hành và được cơ 

quan chức năng cấp phép xuất bản, quyết định 

phát hành hợp lệ. 

- Tất cả video/clip được chứa trong đĩa 01 

USB, đóng gói bảo quản phù hợp trong hộp 

đựng kim loại hoặc hộp nhựa, bìa nhãn in 

offset, thông tin bìa nhãn thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

56 Lô tô động vật 

- Tối thiểu 54 thẻ lô tô các con vật/bộ, kích 

thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy 

ivory định lượng tối thiểu 250g/m2, bế góc; có 

song ngữ anh việt  vỏ hộp in 4 màu trên giấy 

Duplex 300g/m2. Sản phẩm có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Gồm tối thiếu hình ảnh các con vật sau:  

- Động vật nuôi: chó, mèo, lợn, gà trống, gà 

mái, ngan, ngỗng, vịt, trâu, bò, bò sữa, cừu, 

ngựa, dê, thỏ, chim bồ câu, cá chép, cá vàng,...  

- Động vật hoang dã: hố, sư tử, hươu cao cổ, 

voi, tê giác, gấu, lạc đà, khỉ, tinh tinh, cáo, sóc, 

sư từ biển, linh dương, chim đại bàng, cò, con 

công, bò rừng, hươu sao, chuột túi, lợn rừng, đà 

điểu, cá mập, cá heo, chim cánh cụt,thiên nga, 

...         

- Côn trùng bò sát: rùa, bướm, cá sấu, trăn, ong, 

rắn, kiến,...  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

Bộ 1.639 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

luật. 

- Nội dung được cơ quan chức năng cấp phép 

xuất bản, quyết định phát hành hợp lệ. 

57 Lô tô thực vật 

- Tối thiểu 54 thẻ lô tô các con loại/bộ, kích 

thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy 

Ivory định lượng tối thiểu 250g/m2, bế góc; Có 

song ngữ anh việt  vỏ hộp in 4 màu trên giấy 

Duplex 300g/m2.Sản phẩm có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Gồm tối thiếu hình ảnh các con vật sau:  

+ Các loại hoa: Hoa hồng, hoa sen, hoa đào, 

hoa mai, hoa huệ, hoa đồng tiền, hoa hướng 

dương, hoa cúc đại đóa, hoa dâm bụt, hoa 

phượng, hoa mẫu đơn, hoa súng,...  

+ Các loại quả: Quả bưởi, quả chuối, quả đu đủ, 

quả dưa hấu, quả na, quả ổi, quả táo, quả sầu 

riêng, quả dứa, quả chôm chôm, quả cam, quả 

dừa, quả nhãn, quả soài, quả vải, quả roi, quả 

nho, quả mít, quả dứa,....  

- Các loại rau: Bắp cải, súp lơ, rau muống, rau 

cần, giá đỗ, rau thì là, hành hoa, củ hành tây, củ 

tỏi, củ cà rốt, củ su hào, củ khoai tây, quả cà 

chua, quả ớt, quả cà tím, bí ngô, quả su su, quả 

mướp, quả đỗ xanh, nấm rơm, 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 1.613 

58 

Lô tô phương 

tiện giao 

thông 

- Gồm 25 thẻ lô tô in hình các phương tiện giao 

thông (Song ngữ Việt – Anh). Sản phẩm được 

in 1 mặt 4 màu trên giấy Ivory định lượng 

250g/m2, có cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 1.635 

59 Lô tô đồ vật 

- Kích thước thẻ lô tô (100 x 70) mm.  

- Chất liệu: in 4 màu trên giấy ivory định lượng 

tối thiểu 250g/m2, có cán láng OPP màng 

bóng, bế góc. Số lượng khoảng 54 thẻ/bộ; tối 

Bộ 1.656 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

thiểu gồm hình ảnh các vật dụng đồ dùng phổ 

biến như sau:  

+ Đồ dùng gia đình: Bàn là, Xe đạp, Chậu rửa 

bát, Nồi nấu,. Máy xay sinh tố, Chổi quét nhà, 

Đồng hồ, Âm nước, Bồn cầu, Máy hút bụi, 

Giường ngủ, Tủ lạnh, Cái kéo, Cái thìa, Bát ăn 

cơm, Ti vi, Máy giặt, Máy tính, Đài cát xét, 

Chiếc lược, Con Dao, Điện thoại, Quạt 

điện,Ghế sô pha, Thùng rác,...  

+ Đồ dùng đồ chơi cá nhân: Khăn tắm, Đôi 

dép, Chiếc ô, Đôi tất, Kem đánh răng, Bàn chải 

đánh răng, Bút chì, Chiếc váy, Đôi giày, Bảng 

đen, Quần soóc, Ba lô, Găng tay, Áo khoác, 

Cốc nước, Bút sáp màu, Cái trống, Mũ bảo 

hiểm, Quyển sách, Bút lông, Mũ len, cầu lông, 

Áo len, Ngựa gỗ bập bênh, Đèn học.  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

60 
Tranh số 

lượng 

- Tranh có kích thước (540x790)mm. Sản phẩm 

được in 1 mặt, in offet 4 màu, trên giấy couche 

định lượng tối thiểu 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. In số từ 1 đến 10 và các hình minh 

hoạ.  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Tờ 180 

61 
Đomino học 

toán  

- Gồm 28 quân bằng nhựa ABS, kích thước 

mỗi quân (18 x 7 x 3,5) cm, an toàn cho bé, 

không độc hại. Mỗi quân có 02 mặt, in 4 màu 

(một mặt hình các con vật và thức  ăn của con 

vật, một mặt hình tương ứng với số chấm tròn).  

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 893 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

62 
Bộ chữ số và 

số lượng 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương ), bề mặt phẳng, không 

sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.  

- Gồm 10 mảnh, mỗi mảnh có KT: 10 x 8 cm 

được chia thành 2 miếng ghép, in màu thể hiện 

chữ số từ 1 đến 10 và hình ảnh minh hoạ số 

lượng tương ứng.  

- Được đóng trong hộp gỗ chắc chắn, thông tin 

bìa nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 2.570 

63 
Lô tô hình và 

số lượng 

- Kích thước mỗi thẻ: (70 x 100) mm 

- Gồm 25 thẻ lô tô: 11 thẻ in các hình ảnh minh 

họa tương ứng với các số từ 0 - 10 và 14 thẻ in 

các hình học khác nhau (Song ngữ Việt – Anh). 

Sản phẩm được in 1 mặt 4 màu trên giấy Ivory 

định lượng 250g/m2, có cán láng OPP màng 

bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

Bộ 2.498 

64 

Bộ tranh 

truyện mẫu 

giáo  4 - 5 tuổi  

- Kích thước mỗi tranh: (350 x 440) mm 

- Gồm 28 tranh, minh họa 7 truyện. Mỗi truyện 

được thể hiện trên hai hoặc ba tranh, phù hợp 

với khả năng nhận thức của trẻ 4 - 5 tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt, 4 màu, giấy couche 

định lượng 250g/m2. Đóng kiểu lịch bàn. Sản 

phẩm có cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 331 

65 

Bộ tranh minh 

họa thơ mẫu 

giáo 4 - 5 tuổi  

- Kích thước mỗi tranh: (350 x 440) mm 

- Gồm 30 tranh, minh họa 19 bài thơ. Mỗi bài 

thơ được thể hiện trên hai hoặc ba tranh, phù 

hợp với khả năng nhận thức của trẻ 4-5 tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt, 4 màu, giấy couche 

định lượng 250g/m2, có cán láng OPP màng 

Bộ 330 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

bóng. Đóng kiểu lịch bàn.  

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

66 

Bộ tranh mẫu 

giáo 4 - 5 tuổi 

theo chủ đề 

- Kích thước mỗi tranh: (350x 440) mm 

- Gồm 30 tranh, giới thiệu 9 chủ đề. Mỗi chủ đề 

được thể hiện trên hai hoặc ba tranh, phù hợp 

với khả năng nhận thức của trẻ 4 – 5 tuổi.  

- Sản phẩm được in 2 mặt, 4 màu, giấy couché 

định lượng 250g/m2, có cán láng OPP màng 

bóng. Đóng kiểu lịch bàn. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 329 

67 
Tranh, ảnh về 

Bác Hồ 

- Kích thước mỗi tranh: (190 x 270) mm 

- Gồm 8 tranh, ảnh tư liệu giới thiệu về Bác Hồ 

như: Ảnh Bác, Lăng Bác, quê nội, quê ngoại 

Bác Hồ và tình cảm của Bác Hồ với các cháu 

thiếu nhi.  

- Sản phẩm được in 1 mặt 4 màu trên giấy 

couche định lượng 250g/m2, có cán láng OPP 

màng bóng. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Bộ 166 

68 Lịch của bé 

- Kích thước bảng: (600 x 620) mm 

- Bằng giấy duplex định lượng 300g/m2, bồi 

trên giấy carton lạnh dày 2mm. Gồm 1 túi đựng 

thẻ nhỏ có gắn nam châm. Các thẻ nhỏ gồm: 

+ Thẻ thứ: 7 thẻ từ thứ hai đến chủ nhật 

+ Thẻ số ngày: 31 thẻ thể hiện đủ các ngày 

trong tháng 

+ Thẻ tháng:  12 thẻ thể hiện 12 tháng trong 

năm 

+ Thẻ năm: 4 thẻ dùng cho 4 năm 

+ Thẻ hoạt động của trẻ: 24 thẻ thể hiện các 

hoạt động trong ngày của trẻ ở trường 

+ Thẻ sự kiện: 14 thẻ thể hiện các ngày lễ trong 

năm 

Bộ 156 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

+ Thẻ thời tiết: 5 thẻ thể hiện trời nắng, trời có 

nhiều mây, trời mưa, trời gió và trời có sấm 

chớp 

+ Thẻ mùa: 4 thẻ thể hiện mùa xuân, mùa hè, 

mùa thu, mùa đông 

+ Thẻ trang phục: 12 thẻ thể hiện các trang 

phục, phụ kiện khi trẻ bận đến trường 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

69 Bộ chữ và số 

- Kích thước mỗi thẻ: (90 x 50) mm 

- Gồm 42 thẻ: 29 chữ cái Tiếng Việt, 11 chữ số 

từ 0 đến 10, 5 dấu ngã, sắc, huyền, hỏi, nặng 

(chữ in và chữ viết thường). Sản phẩm được in 

2 mặt trên giấy couche định lượng 250g/m2, có 

cán láng OPP màng bóng. 

- Tất cả được đựng trong hộp giấy offset 04 

màu, chắc chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

Bộ 967 

70 
Bộ trang phục 

Công an 

- Trang phục được may chất liệu vải mềm, 

thoáng mát màu vàng cam. Size phù hợp dành 

cho từ 4-5 tuổi, cân nặng trung bình từ 16,1 kg 

đến 18,3 kg, chiều cao trung bình từ 102,7 cm 

đến 110 cm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế 

thế giới - WHO. 

- Mô phỏng phù hợp môn học nhập vai công an 

của trẻ gồm 1 áo,1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 187 

71 
Bộ trang phục 

Bộ đội 

- Trang phục được may chất liệu vải mềm, 

thoáng mát màu xanh rêu đậm. Size phù hợp 

dành cho từ 4-5 tuổi, cân nặng trung bình từ 

16,1 kg đến 18,3 kg, chiều cao trung bình từ 

102,7 cm đến 110 cm theo tiêu chuẩn của Tổ 

chức Y tế thế giới - WHO. 

Bộ 189 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Mô phỏng phù hợp môn học nhập vai bộ đội 

của trẻ. Gồm: 1 áo, 1 quần, 1 mũ 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

72 
Bộ trang phục 

Bác sĩ 

- Trang phục được may chất liệu vải mềm, 

thoáng mát màu trắng. Size phù hợp dành cho 

từ 4-5 tuổi, cân nặng trung bình từ 16,1 kg đến 

18,3 kg, chiều cao trung bình từ 102,7 cm đến 

110 cm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế 

giới - WHO. 

- Sản phẩm gồm: 1 áo, 1 mũ 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 188 

73 
Bộ trang phục 

nấu ăn 

- Trang phục  bằng vải gồm: 1 tạp dề, 1 mũ. 

Mô phỏng phù hợp môn học nhập vai đầu bếp 

của trẻ. Size phù hợp dành cho từ 4-5 tuổi, cân 

nặng trung bình từ 16,1 kg đến 18,3 kg, chiều 

cao trung bình từ 102,7 cm đến 110 cm theo 

tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới - WHO. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 189 

74 

Bộ xếp hình 

xây dựng 

Lăng Bác 

- Kích thước: 380 x 410 x 70 mm 

- Bằng gỗ (gỗ thông, gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan 

đào hoặc tương đương ) phủ bóng, bề mặt 

phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn.  

- Gồm 104 chi tiết xếp thành hình Lăng Bác 

Bộ 198 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (Tương 

đương hoặc cao hơn) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

gồm 4 tầng, có cờ Tổ Quốc  

- Tất cả được xếp gọn trong thùng carton chắc 

chắn, thông tin bìa nhãn thiết bị thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

75 
Gạch xây 

dựng  

Gồm 33 viên kích thước 140x70x35mm, 9 viên 

kích thước 70x70x35mm bằng nhựa PP màu 

đỏ.Dụng cụ xây dựng gồm: dao xây, thước, 

bay, quả dọi bằng nhựa.Sản phẩm đảm bảo an 

toàn và hợp quy chuẩn. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Thùn

g 
178 

76 Con rối 

- Kích thước: 200x 300 mm 

- Bằng vải nỉ, nhồi bông mềm bên trong, rất êm 

ái và thân thiện với trẻ nhỏ.  

- Sản phẩm hình các nhân vật truyện cổ tích, số 

lượng 10 con rối/ bộ được cắt và may tay thủ 

công, là giáo cụ tiện ích nhất giúp trẻ chú ý 

hơn, dễ dàng nhập tâm nhân vật hơn. 

- Tất cả được đóng gói chắc chắn, thông tin bìa 

nhãn thiết bị thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

- Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.  

Bộ 183 

 

* Ghi chú:  

- Trong nội dung mô tả thiết bị nêu trên có dùng từ ngữ “hàng hóa”, “thiết bị”, 

“trang thiết bị” đều được hiểu chung là “trang thiết bị” theo phạm vi cung cấp của gói 

thầu này.  

- Cụm từ “tương đương” trong yêu cầu kỹ thuật E-HSMT có nghĩa là: tương đương 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng, chức năng thiết bị và các tiêu chuẩn công nghệ (nhà thầu 



có thể dự thầu thiết bị tương đương hoặc cao hơn về đặc tính kỹ thuật, tính năng, chức 

năng thiết bị và các tiêu chuẩn công nghệ so với yêu cầu của E-HSMT).  

3. Các yêu cầu khác 

E-HSDT phải có các cam kết: 

- Tất cả các trang thiết bị cung cấp cho gói thầu phải được lắp đặt, cài đặt tại từng 

điểm trường đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.  

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư để tổ chức vận hành thử thiết bị 

trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Việc tổ chức vận hành thử thiết bị trước khi nghiệm 

thu đưa vào sử dụng đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời, nhà thầu triển khai 

cam kết chịu toàn bộ chi phí có liên quan đến công tác vận hành thử.  

- Đảm bảo cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu 

cầu trong thời gian bảo hành của hãng sản xuất.  

- Trường hợp cần thiết (các hồ sơ, giấy tờ nộp kèm theo E-HSDT có dấu hiệu không 

trung thực), Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bổ sung, làm rõ: 

+ Đối với hồ sơ, giấy tờ trong nước: Bảng xác nhận về tính chính xác, hợp pháp của 

hồ sơ, giấy tờ (đã nộp kèm theo E-HSDT) của cơ quan, tổ chức ban hành hồ sơ, giấy tờ 

(bảng xác nhận phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và 

có con dấu hợp lệ cơ quan, tổ chức đó. 

+ Đối với hồ sơ, giấy tờ nước ngoài: Chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 

định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh 

sự, hợp pháp hóa lãnh sự; Nghị định 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của 

Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự để chứng minh tính hợp lệ của 

hãng sản xuất đối với hàng hóa cung cấp cho gói thầu.  

Trường hợp nhà thầu không cung cấp các tài liệu bổ sung, làm rõ theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư như nêu trên thì E-HSDT của Nhà thầu sẽ được xác định là không đạt. Nếu các 

tài liệu này tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc đơn vị dịch 

thuật theo quy định. 

Các nội dung khác có liên quan theo Phụ lục đính kèm E-HSMT này 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ 

đầu tư có quyền kiểm tra kiểm tra thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng 

hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Thời gian, địa điểm và cách 

thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm do Chủ đầu tư chỉ định. Mọi chi phí kiểm tra, thử 

nghiệm do nhà thầu chịu. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo 



hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm phải cung cấp 

lại thiết bị đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Việc thực hiện kiểm tra, thử 

nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa 

vụ khác của nhà thầu. 

 


